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Thời gian làm bài: 45 phút 

 

 

Họ, tên học sinh:………………………………………………………………. 

Lớp: …………………………. Số báo danh………………………………….. 

Câu 1. Quyền bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động được thể hiện 

thông qua 

 A. hợp đồng lao động. B. dịch vụ truyền thông. 

 C. thỏa thuận mua bán. D. văn bàn dự thảo. 

Câu 2. Vi phạm dân sự là những hành vi xâm phạm tới các 

 A. quan hệ sở hữu và quan hệ gia đình.     B. quan hệ tài sản và quan hệ gia đình. 

 C. quan hệ kinh tế và quan hệ tình cảm.    D. quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. 

Câu 3. Anh T đã cho bà con trong khu dân cư nơi mình ở mượn lâu dài ngôi nhà anh được 

thừa kế riêng làm điểm sinh hoạt văn hóa dù vợ anh muốn cho thuê ngôi nhà đó để trang 

trải cuộc sống. Anh T không vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ 

nào dưới đây? 

 A. Tài sản. B. Thừa kế. C. Kinh tế. D. Nhân thân. 

Câu 4. Ông T là giám đốc, chị L là nhân viên kế toán cơ quan X. Nhận thấy công việc ông 

T giao cho mình có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên chị L đã từ chối. Tức giận, ông T đã 

chuyển chị L sang làm ở phòng tạp vụ. Ông T đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền 

bình đẳng trong lao động? 

 A. Thay đổi vị trí việc làm. B. Thay đổi cơ cấu tuyển dụng. 

 C. Giao kết hợp đồng lao động. D. Xác lập quy trình quản lí. 

Câu 5. Theo quy định của pháp luật, việc người chồng tự ý chuyển nhượng ô tô thuộc sở 

hữu chung của vợ, chồng là vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây? 

 A. Tài sản và lợi nhuận. B. Gia đình và xã hội 

 C. Hôn nhân và gia đình. D. Đạo đức và ứng xử. 

Câu 6. Theo quy định của pháp luật, nội dung nào sau đây thể hiện công dân bình đẳng của 

trong việc hưởng quyền ? 

 A. Hoàn thiện hồ sơ đấu thầu. B. Hoàn thiện hồ sơ kinh doanh. 

 C. Tham gia bảo vệ môi trường D. Đăng kí tư vấn nghề nghiệp. 

Câu 7. Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện 

hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính? 

 A. Bí mật giải cứu con tin.                 B. Buôn bán động vật trong danh mục cấm. 

 C. Đề xuất người giám hộ bị can.      D. Lấn chiếm hè phố để kinh doanh. 

Câu 8. Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện 

hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm dân sự ? 

 A. Hút thuốc lá nơi công cộng. B. Tham ô tài sản của Nhà nước. 

 C. Kinh doanh khi chưa được cấp phép. D. Làm hư hại bưu phẩm chuyển phát. 

Câu 9. Khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp đều có quyền tự 

chủ đăng kí kinh doanh trong những ngành nghề 

 A. mình có sở thích B. do mình lựa chọn 
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 C. pháp luật không cấm D. phù hợp với nhu cầu 

Câu 10. Cùng với tiếng phổ thông, các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình 

là thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực 

 A. văn hóa. B. tôn giáo. C. tín ngưỡng. D. kinh tế. 

Câu 11. Bà Lan mở cửa hàng bán đồ dùng học tập cho học sinh và đã được cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền cấp phép.  Vì cửa hàng kinh doanh hiệu quả nên bà đã mua thêm một 

số mặt hàng thực phẩm và quần áo về bán thêm. Qua kiểm tra, cơ quan nhà nước phát hiện 

vi phạm nên đã đình chỉ hoạt động và rút giấy phép kinh doanh cửa hàng của bà Lan. Trong 

trường hợp này bà Lan phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây? 

 A. Kỷ luật. B. Dân sự C. Hành chính. D. Hình sự 

Câu 12. Ông A bán rau tại chợ, hằng tháng ông A đều nộp thuế theo quy định. Việc làm của 

ông A thuộc nội dung nào của quyền bình đẳng trong kinh doanh 

 A. Bình đẳng về quyền lựa chọn hình thức kinh doanh. 

 B. Bình đẳng về quyền chủ động mở rộng quy mô. 

 C. Bình đẳng về quyền tự chủ đăng kí kinh doanh. 

 D. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh. 

Câu 13. Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, 

chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc 

 A. che dấu hành vi bạo lực. B. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng. 

 C. ngăn cản mọi nghi lễ tôn giáo. D. kế hoạch hóa gia đình. 

Câu 14. Biết mình không đủ điều kiện nên anh A lấy danh nghĩa em trai mình là dược sĩ 

đứng tên trong hồ sơ đăng kí làm đại lí phân phối thuốc tân dược. Sau đó anh A trực tiếp 

quản lí và bán hàng. Anh A đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong 

kinh doanh? 

 A. Chủ động giao kết hợp đồng. B. Cải tiến quy trình đào tạo. 

 C. Thay đổi phương thức quản lí. D. Tự chủ đăng kí kinh doanh. 

Câu 15. Theo quy định của pháp luật, việc hai vợ, chồng cùng chiếm hữu, sử dụng, định 

đoạt tài sản chung là thể hiện quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong 

 A. tìm kiếm việc làm. B. quan hệ về tài sản. 

 C. quan hệ nhân thân. D. việc nuôi dạy con cái. 

Câu 16. Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do lựa chọn 

loại hình doanh nghiệp phù hợp là nội dung quyền bình đẳng trong 

 A. đào tạo nhân lực. B. lĩnh vực kinh doanh 

 C. tuyển dụng lao động. D. tìm kiếm việc làm. 

Câu 17. Theo quy của pháp luật, tài sản chung của vợ, chồng là những tài sản mà hai vợ 

chồng có được 

 A. trong gia đình. B. trước khi kết hôn. 

 C. sau khi kết hôn. D. do thừa kế riêng. 

Câu 18. Hằng ngày, gia đình bà A đều thắp nhang cho ông bà tổ tiên. Việc làm của gia đình 

bà A thể hiện điều gì? 

 A. Hoạt động công ích. B. Hoạt động mê tín dị đoan. 

 C. Hoạt động tôn giáo. D. Hoạt động tín ngưỡng. 

Câu 19. Theo quy định pháp luật,  nội dung nào sau đây thể hiện sự bình đẳng của công dân 

trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội? 

 A. Tham gia bảo vệ an ninh quốc gia. B. Chủ động mở rộng quy mô ngành 

nghề. 

 C. Từ bỏ quyền thừa kế tài sản D. Thống nhất địa điểm cư trú. 
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Câu 20. Công dân tự do sử dụng sức lao động của mình trong việc tìm kiếm, lựa chọn việc 

làm là thể hiện nội dung bình đẳng về 

 A. công bằng trong lao động. B. quyền tự do lao động. 

 C. hợp đồng lao động. D. thực hiện quyền lao động. 

Câu 21. Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện 

hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm dân sự ? 

 A. Giao điện hoa không đúng thỏa thuận.     B. Hút thuốc lá nơi công cộng. 

 C. Đánh người gây thương tích.                    D. Khai thác tài nguyên trái phép 

Câu 22. Những hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội 

phạm, vi phạm đến các quy tắc quản lý của nhà nước là gì? 

 A. Vi phạm hình sự. B. Vi phạm kỷ luật. 

 C. Vi phạm hành chính. D. Vi phạm dân sự. 

Câu 23. Khi giao kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động phải 

tuân theo nguyên tắc nào dưới đây? 

 A. Đại diện. B. Tự nguyện. C. Ủy quyền. D. Gián tiếp. 

Câu 24. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền 

hoạt động tôn giáo theo 

 A. tín ngưỡng cá nhân. B. quan niệm đạo đức. 

 C. quy định của pháp luật. D. phong tục tập quán. 

Câu 25. Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc ở nước ta 

là các dân tộc phải được đảm bảo quyền 

 A. và nghĩa vụ. B. bình đẳng. C. tự do. D. phát triển. 

Câu 26. Mọi công dân đều được hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội 

theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về 

 A. trách nhiệm pháplí. B. quyền và trách nhiệm. 

 C. nghĩa vụ và trách nhiệm. D. quyền và nghĩa vụ . 

Câu 27. Theo quy định của pháp luật, để giao kết hợp đồng lao động các bên cần phải tuân 

thủ vào nguyên tắc nào? 

 A. Dân chủ, công bằng, văn minh. B. Tích cực, chủ động, hội nhập. 

 C. Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. D. Tự do, tự nguyện, bình đẳng. 

Câu 28. Bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là mọi cá nhân, tổ chức đều bình đẳng theo 

quy định của pháp luật khi tham gia vào các 

 A. quan hệ kinh tế. B. quan hệ xã hội. 

 C. quan hệ lao động. D. quan hệ pháp luật. 

Câu 29. Bình đẳng trong kinh doanh nghĩa là bình đẳng trong 

 A. tìm kiếm việc làm. B. lựa chọn ngành nghề. 

 C. quyền làm việc. D. lựa chọn việc làm. 

Câu 30. Theo quy định của pháp luật, việc hai vợ, chồng cùng bàn bạc, quyết định lựa chọn 

và sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp là thể hiện nội dung quyền bình đẳng 

trong quan hệ 

 A. nhân thân. B. định đoạt. C. đơn phương. D. ủy thác. 

Câu 31. Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong trên lĩnh vực chính trị thể hiện 

ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được 

 A. đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp.      B. phát triển kinh tế du lịch cộng đồng. 

 C. bảo tồn trang phục dân tộc .                   D. tổ chức lễ hội truyền thống. 

Câu 32. Theo quy định của pháp luật, nội dung nào sau đây thể hiện công dân bình đẳng  

trong việc hưởng quyền ? 
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 A. Thay đổi cơ chế quản lí. B. Dùng tiếng nói, chữ viết riêng. 

 C. Thực hiện chính sách tương trợ. D. Tham gia quản lí xã hội. 

Câu 33. Trong cuộc họp với các gia đình trong bản, ông H trưởng bản đã động viên khen 

ngợi gia đình anh M, đã sử dụng có hiệu có nguồn vốn vay của nhà nước để thoát nghèo, 

từng bước vươn lên làm giàu. Ngoài ra ông cũng phê bình và nhắc nhở gia đình ông D cần 

thay đổi phương thức làm ăn để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn nhà nước hỗ trợ đồng bào 

dân tộc. Gia đình anh M đã thực hiện tốt chính sách bình đẳng giữa các dân tộc của nhà 

nước ta trên phương diện 

 A. Kinh tế. B. Văn hóa. C. Chính trị. D. Tôn giáo. 

Câu 34. Nhà nước có chính sách học bổng và ưu tiên con em đồng bào dân tộc thiểu số 

được tạo điều kiện nâng cao trình độ là góp phần thực quyền bình đẳng giữa các dân tộc 

trong lĩnh vực 

 A. tự do tín ngưỡng. B. chính trị. 

 C. văn hóa, giáo dục. D. kinh tế. 

Câu 35. Tôn giáo là một hình thức của 

 A. mê tín dị đoan. B. tín ngưỡng. C. hủ tục. D. bói toán. 

Câu 36. Các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam đều có đại biểu của mình trong hệ thống các 

cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực 

 A. chính trị. B. kinh doanh. C. lao động. D. kinh tế. 

Câu 37. Bác D làm bảo vệ cho công ty X, trong ca trực đã tự ý bỏ đi đánh bạc nên kẻ gian 

đã xâm nhập và lấy một số tài sản của công ty, trường hợp này bác D phải chịu trách nhiệm 

pháp lí nào ? 

 A. Kỉ luật - hình sự. B. Dân sự - kỉ luật. 

 C. Hành chính - dân sự. D. Lao động - dân sự. 

Câu 38. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định mọi 

công dân đều 

 A. bình đẳng về nghĩa vụ. B. bình đẳng trước Nhà nước. 

 C. bình đẳng trước pháp luật. D. bình đẳng về quyền lợi. 

Câu 39. Đâu không phải là công trình tôn giáo? 

 A. Chùa Một Cột. B. Tòa thánh Tây Ninh. 

 C. Văn miếu Quốc Tử Giám. D. Nhà thờ Đức Bà. 

Câu 40. Anh A sống độc thân, anh B có mẹ già và con nhỏ. Cả 2 anh làm việc cùng một cơ 

quan và có cùng một mức thu nhập. Cuối năm anh A phải đóng thuế thu nhập cao hơn anh 

B. Điều này thể hiện? 

 A. Sự mất cân đối B. Sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 

 C. Sự bất bình đẳng. D. Sự không công bằng 

 

------ HẾT ------ 


